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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH

Số:            /QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Bình Lộc, ngày        tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển và tuyển dụng viên chức

Năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 2774/SYT-TCCB ngày 02/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng 
Nai về việc tạm giao nhiệm vụ quản lý viên chức, người lao động cho người đứng 
đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/ NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 
định về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ vào Biên bản số 251/BB-BV ngày 28/01/2026 của Bệnh viện ĐKKV 
Long Khánh về việc xét tuyển dụng viên chức tại bệnh viện ĐKKV Long Khánh năm 
2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên 
chức Bệnh viện ĐKKV Long Khánh ngày 24/01/2026 và tuyển dụng vào ngạch viên 
chức đối với ông (bà) có tên sau:

(Đính kèm Danh sách)
Thời gian hưởng lương của viên chức trúng tuyển được tính kể từ ngày ký Quyết 

định tuyển dụng.
Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức ĐKKV Long Khánh có nhiệm vụ sau:
1. Công bố và thông báo kết quả cho thí sinh biết.
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2. Trưởng phòng Hành chính Quản trị - Tổ chức cán bộ căn cứ kết quả đã được 
công nhận có trách nhiệm ký hợp đồng làm việc với những thí sinh đã trúng tuyển 
vào Bệnh viện theo quy định.

Điều 3. Các Ông, Bà, Trưởng phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ, các 
khoa phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 Phan Văn Huyên



DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC
TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BV ngày      tháng      năm 2026
của Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Long Khánh)

Năm sinh

STT Họ và tên
Nam Nữ

Trình độ CM 
( Ghi rõ 

ngành ĐT )

Nơi được 
tuyển dụng 

(phòng, 
khoa)

Hình 
thức 
tuyển 
dụng

Ngạch viên 
chức

Mã ngạch 
VC được 

tuyển 
dụng

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Phạm Văn Đạt 15/12/1995  Thạc sĩ Sản 
phụ khoa Phụ sản Xét 

tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

2 Lư Quốc Thảo 20/10/1998  Bác sĩ Y khoa HSTC và CĐ Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

3 Trần Thế Vũ 20/03/1998  Bác sĩ Y khoa Nhi Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

4 H Mơ̆t Niê  20/10/1996 Bác sĩ Y khoa Truyền nhiễm Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

5 Nguyễn Anh Tuấn 12/01/2000  Bác sĩ Y khoa Ngoại TH Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

6 Phan Văn Huy 12/09/1988  Bác sĩ Y khoa Ngoại TH Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

7 Ngô Xuân Trúc 08/10/1999  Bác sĩ Y khoa Cấp cứu Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

8 Phạm Hoàng Trúc 
Quỳnh  02/02/2000 Bác sĩ Y khoa Nội thần kinh Xét 

tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

9 Lê Phúc Trường Thịnh 15/10/2000  Bác sĩ Y khoa Cấp cứu Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

10 Lê Thị Anh Thư  08/12/2000 Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

11 Võ Kiều Hoàng Ân 10/04/1994  Bác sĩ Y khoa HSTC và CĐ Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

12 Ninh Nguyễn Trúc Linh  10/06/1996 Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

13 Nguyễn Thị Quỳnh Như  04/05/2001 Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

14 Nguyễn Phan Như Ngọc  18/07/1999 Bác sĩ Y khoa Truyền nhiễm Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

15 Ngô Thị Minh Thư  26/02/1996 Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

16 Bùi Thị Tố Uyên  19/12/1996 Bác sĩ Y khoa HSTC và CĐ Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

17 Diên Văn Nhĩ 01/01/2001  Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

18 Cao Tuấn Đức 26/08/1996  Bác sĩ Y khoa HSTC và CĐ Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

19 Nguyễn Trần Song Hảo 17/06/1999  Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

20 Nguyễn Thị Kim Loan  14/10/1999 Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

21 Bùi Ngọc Chính 25/11/1995  Bác sĩ Y khoa Nhi Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03



22 Nguyễn Nhật Minh 25/03/2000  Bác sĩ Y khoa Ngoại thận - 
TN

Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

23 Đồng Thanh Dream 03/04/2001  Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

24 Nguyễn Thị Thủy 
Nguyên  24/10/2000 Bác sĩ Y khoa HSTC và CĐ Xét 

tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

25 Kinh Thị Việt Thu 
Thương  31/12/1999 Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 

tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

26 Hán Thanh Truyền 25/05/2000  Bác sĩ Y khoa Truyền nhiễm Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

27 Hoàng Lâm 28/03/1994  Bác sĩ Y khoa Ngoại TH Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

28 Biện Ngọc Khoa Thi  21/07/1999 Bác sĩ Y khoa HSTC và CĐ Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

29 Phạm Thị Yến Linh  06/09/2000 Bác sĩ Y khoa Nội tổng hợp Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.05.12

30 Thổ Anh Long 25/12/2000  Bác sĩ Y khoa Cấp cứu Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.05.12

31 Lê Hoàng Thái Tài 19/02/2000  Bác sĩ Y khoa Cấp cứu Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.05.12

32 Nguyễn Xuân Thạch 14/10/1999  Bác sĩ Y khoa CĐHA Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.05.13

33 Hồ Phan Đan Vi  10/10/2001 Bác sĩ YHCT YHCT Xét 
tuyển Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

34 Trịnh Đức Duy 27/10/2000  Dược sĩ đại 
học Dược Xét 

tuyển
Dược sĩ (hạng 

III) V.08.08.22

35 Vũ Thị Thúy Oanh  30/11/1985 Dược sĩ đại 
học Xét nghiệm Xét 

tuyển
Dược sĩ (hạng 

III) V.08.08.22

36 Nguyễn Huy Đạt 30/07/1998  Dược sĩ đại 
học Dược Xét 

tuyển
Dược sĩ (hạng 

III) V.08.08.22

37 Nguyễn Ngọc Lê Minh 08/01/1996  Dược sĩ đại 
học VT - TBYT Xét 

tuyển
Dược sĩ (hạng 

III) V.08.08.22

38 Nguyễn Hữu Thiện 16/09/2002  Dược sĩ cao 
đẳng Dược Xét 

tuyển
Dược sĩ (hạng 

IV) V.08.08.23

39 Nguyễn Thùy Mỹ 
Duyên  19/11/2003 Dược sĩ cao 

đẳng Dược Xét 
tuyển

Dược sĩ (hạng 
IV) V.08.08.23

40 Hồ Thị Thanh Thương  11/08/2000 Dược sĩ cao 
đẳng Dược Xét 

tuyển
Dược sĩ (hạng 

IV) V.08.08.23

41 Hoàng Ngọc Hoài 
Thương  23/09/2002 Dược sĩ cao 

đẳng VT-TBYT Xét 
tuyển

Dược sĩ (hạng 
IV) V.08.08.23

42 Kiều Thị Thu Tài  13/02/2002 Cử nhân điều 
dưỡng HSTC và CĐ Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng III) V.08.05.12

43 Hoàng Thị Thu Trang  04/02/2003 Cử nhân điều 
dưỡng Nội TM - LH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng III) V.08.05.12

44 Trần Lê Yến Nhi  14/08/2000 Cử nhân điều 
dưỡng CĐHA Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng III) V.08.05.12

45 Võ Thị Như Phương  08/11/2000 Cử nhân điều 
dưỡng LCK Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng III) V.08.05.12

46 Võ Thị Kim Ngân  07/01/2003
Cử nhân Điều 
dưỡng Gây mê 
hồi sức

PT-GMHS Xét 
tuyển

Điều dưỡng 
(hạng III) V.08.05.12

47 Nguyễn Duy Thành 08/08/2001  Cao đẳng điều 
dưỡng

Nội Thần 
kinh

Xét 
tuyển

Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

48 Trần Thị Ngọc Ánh  15/11/2004 Cao đẳng điều 
dưỡng Nội TM - LH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13



49 Phạm Anh Tài 24/04/1993  Cao đẳng điều 
dưỡng Cấp cứu Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

50 Nguyễn Thị Kiều 
Phương  02/03/2003 Cao đẳng điều 

dưỡng Ngoại TH Xét 
tuyển

Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

51 Nguyễn Quốc Bảo 01/01/2002  Cao đẳng điều 
dưỡng Nội thần kinh Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

52 Phạm Thị Ngọc Hoài  07/02/2002 Cao đẳng điều 
dưỡng Nội TM - LH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

53 Phan Hồng Hạnh  06/08/1995 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

54 Hoàng Thị Thu Minh  29/10/2003 Cao đẳng điều 
dưỡng Nội TK Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

55 Hoàng Thị Yến Hiền  01/06/1994 Cao đẳng điều 
dưỡng Khoa Nội TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

56 Trần Khánh Nhi  03/06/2003 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

57 Lê Phương Thảo  23/09/1991 Cao đẳng điều 
dưỡng Nội TM - LH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

58 Lê Thị Minh Hạ  01/08/2002 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

59 Trương Thị Hồng Loan  25/04/1998 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

60 Nguyễn Đoàn Anh Thư  23/06/2003 Cao đẳng điều 
dưỡng Nhi Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

61 Lê Thị Hà My  24/02/2004 Cao đẳng điều 
dưỡng HSTC và CĐ Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

62 Bùi Thị Hoàng My  06/12/2001 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

63 Phạm Huyền Trang  23/10/1993 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

64 Nguyễn Thị Bích Trâm  07/06/2002 Cao đẳng điều 
dưỡng Nội tổng hợp Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

65 Ngô Thị Kim Yến  23/09/2002 Cao đẳng điều 
dưỡng Nội tổng hợp Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

66 Nguyễn Thị Hoàng 
Xuân Xuân  28/12/1995 Cao đẳng điều 

dưỡng Cấp cứu Xét 
tuyển

Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

67 Lê Ngọc Thanh  22/12/2004 Cao đẳng điều 
dưỡng HSTC và CĐ Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

68 Mai Ngọc Hương  05/07/2004 Cao đẳng điều 
dưỡng Nội TM - LH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

69 Nguyễn Quốc Thắng 15/08/2004  Cao đẳng điều 
dưỡng

Ngoại thận -
TN

Xét 
tuyển

Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

70 Trần Thị Ngọc Duyên  21/07/1995 Cao đẳng điều 
dưỡng

Ngoại thận - 
TN

Xét 
tuyển

Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

71 Nguyễn Văn Minh Tiến 23/11/2001  Cao đẳng điều 
dưỡng HSTC và CĐ Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

72 Nguyễn Thị Thảo  03/02/1996 Cao đẳng điều 
dưỡng KSNK Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

73 Lê Thị Nhân  19/08/1992 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13



74 Trương Thị Thu Thủy  10/02/1993 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

75 Trương Thị Hoàng 
Oanh  02/01/1991 Cao đẳng điều 

dưỡng
Nội Thần 

kinh
Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

76 Trần Thị Huyền Mơ  11/11/2002 Cao đẳng điều 
dưỡng Ngoại TH Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

77 Võ Quỳnh Nhã Uyên  22/01/2003 Cao đẳng điều 
dưỡng Nhi Xét 

tuyển
Điều dưỡng 
(hạng IV) V.08.05.13

78 Phan Văn Long 11/02/2003  
Cao đẳng kỹ 
thuật Phục hồi 
chức năng

VLTL - 
PHCN

Xét 
tuyển KTY (hạng IV) V.08.07.19

79 Nguyễn Khánh Thủy  30/03/2002
Cao đẳng Phục 
hồi 
chức năng

VLTL - 
PHCN

Xét 
tuyển KTY (hạng IV) V.08.07.19

80 Nguyễn Thị Quỳnh Nga  12/10/2000

Cao đẳng Kỹ 
thuật Vật lý trị 
liệu - Phục hồi 
chức năng

VLTL - 
PHCN

Xét 
tuyển KTY (hạng IV) V.08.07.19

81 Nguyễn Phước Thuận 23/01/2003  
Cao đẳng kỹ 
thuật Phục hồi 
chức năng

VLTL - 
PHCN

Xét 
tuyển KTY (hạng IV) V.08.07.19

82 Nguyễn Hữu Điền 21/03/1992  
Cao đẳng Kĩ 
thuật 
hình ảnh Y học

CĐHA Xét 
tuyển KTY (hạng IV) V.08.07.19

83 Phạm Thanh Tân 17/11/1992  

Cử nhân khoa 
học,công nghệ, 
Y tế ngành Tin 
học

VT - TBYT Xét 
tuyển Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07

84 Vũ Nguyễn Khánh 
Thuận  27/08/2000

Cử nhân Quản 
lý 
bệnh viện

QLCL - 
CTXH

Xét 
tuyển Chuyên viên 01.003

85 Ngô Văn Thương 11/01/1985  
Cử nhân Tài 
chính 
ngân hàng

TCKT Xét 
tuyển

Kế toán viên 
(hạng III) V.06.031
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